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TÓM TẮT 

Nghiên cứu “Ảnh hưởng của nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS đến sự sinh trưởng và phát triển của 

hoa tím Ba Tư (Exacum affine Balf. F. Ex Regel) in vitro” đã được thực hiện tại Viện Cây ăn quả miền Nam 

nhằm xác định được công thức thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của hoa tím Ba Tư trong điều kiện in 

vitro. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD-2) hai yếu tố gồm 4 nồng độ đường (10 g/L, 

20 g/L, 30 g/L, 40 g/L) và 3 hàm lượng môi trường MS (MS, 1/2 MS, 1/3 MS) với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy 

môi trường nuôi cấy in vitro thích hợp cho hoa tím Ba Tư là môi trường MS bổ sung 30 g/L đường giúp cho 

chiều cao cây cao nhất (4,43 cm), số rễ tốt nhất (9,47 rễ/cây), tỷ lệ ra hoa cao nhất (96,67%). Sử dụng môi 

trường 1/3 MS để nuôi cấy hoa tím Ba Tư sẽ cho chiều cao cây cao nhất (5,37 cm), số rễ tốt nhất (9,25 rễ/cây), 

chiều dài rễ dài nhất (15,87 cm). Sử dụng kết hợp 30 - 40 g/L đường vào môi trường MS giúp cho hoa tím Ba Tư 

đạt tỷ lệ cây ra hoa (93,33-96,67%), hoa có màu tím đậm đà và sử dụng 40 g/L đường vào môi trường 1/3 MS 

giúp tăng đường kính hoa (1,95 cm) lớn nhất.  

Từ khóa: Đường, hoa tím Ba Tư, in vitro, môi trường MS, nồng độ. 

MỞ ĐẦU 

Hoa tím Ba Tư (Exacum affine Balf. f. ex Regel) là một loại cây cảnh thuộc họ Gentianaceae, phân họ Exaceae 

và phân bố thuộc khu vực Châu phi. Khoảng 70 loài Exacum (hoa tím Ba Tư) được trồng chậu trang trí nội thất 
hoặc trang trí cảnh quan (Skrzypczak-Pietraszek, 2015; Srichuay et al., 2018). Đây là loài hoa hàng năm, có tán 

lá hình trứng, lá màu xanh, sáng bóng và hoa nhỏ màu tím có khối phấn hoa ở trung tâm màu vàng sáng 
(Phanomchai et al., 2021). Theo truyền thống, loại cây này được nhân giống bằng hạt, nhưng do khả năng nảy 

mầm của hạt thấp đã là một trở ngại trong phương pháp này. Vì vậy, việc nhân giống vô tính, đặc biệt là vi nhân 
giống là phương pháp nhân giống phổ biến và hiệu quả hơn (Skrzypczak-Pietraszek, 2015; Srichuay et al., 2018; 

Riseman, 2007). Trong nuôi cấy in vitro, các yếu tố như độ tuổi của cây, các chất điều hòa sinh trưởng, nồng độ 

đường, ánh sáng, nuôi cấy thoáng khí và một số chất khác có ảnh hưởng trên nhiều đối tượng cây trồng và ảnh 
hưởng cả đến sự ra hoa in vitro của chúng (Dương Tấn Nhựt, 2011; Zeng et al., 2013; Dương Tấn Nhựt et al., 2020).  

Ra hoa in vitro là một hiện tượng độc đáo trong công nghệ nuôi cấy mô thực vật. Nhiều cây trồng có thể tạo ra 

những bông hoa in vitro hấp dẫn. Vì vậy, điều này đã dẫn đến sự ra đời của các sản phẩm cây nở hoa trong các 

bình nuôi cấy kín, trong đó có hoa tím Ba Tư, hiện đang được trồng và được bán trên nhiều nền tảng ở Thái Lan 
(Noichinda, Bodhipadma, 2023). Hoa tím Ba Tư từ quá trình nuôi cấy và nhân giống in vitro đã được sử dụng để 

trang trí văn phòng và thay thế chậu cây để trang trí nội thất mà không cần tưới nước, bón phân (Kumari et al., 2017). Ở 

Việt Nam, chưa có nghiên cứu công bố về sự ra hoa của cây hoa tím Ba Tư trong điều kiện in vitro. Vì vậy, 

nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định được nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS thích hợp 
cho sự sinh trưởng và phát triển của hoa tím Ba Tư trong điều kiện in vitro và hướng đến tạo sản phẩm bình hoa 

phục vụ nhu cầu hoa trang trí nội thất. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

Giống hoa tím Ba Tư được sử dụng làm thí nghiệm là giống đã được thu thập từ Đà Lạt và được nuôi cấy mô 

trên môi trường MS khoảng 1,5 tháng tuổi. Mẫu cấy được sử dụng cho thí nghiệm là mẫu ngọn có 3 cặp lá, cao 

khoảng 1 cm. 

Môi trường nuôi cấy cơ bản dùng trong thí nghiệm là môi trường MS (Murashige, Skoog medium, 1962) pha sẵn 

dạng bột, màu trắng, nguồn gốc từ công ty Duchefa Hà Lan với liều lượng 4,4 g/L. Tùy theo thí nghiệm mà điều 

chỉnh nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS. Môi trường đều được điều chỉnh pH   5,8 trước khi thanh 
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tr ng 121
o
C trong 20 ph t. Đường sucrose dạng bột kết tinh, màu trắng, công thức phân tử C12H22O11, nguồn 

gốc từ Công ty đường Biên Hòa. Agar dạng bột, màu trắng, nguồn gốc từ Công ty cổ phần rau quả Việt Xô. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD-2) hai yếu tố gồm nồng độ 

đường (4 nồng độ 10 g/L, 20 g/L, 30 g/L, 40 g/L) và hàm lượng môi trường MS (3 hàm lượng MS, 1/2 MS, 1/3 
MS) với 3 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại 5 bình cấy, mỗi bình cấy 3 mẫu chồi ngọn. Bình cấy sử dụng cho thí nghiệm 
là bình thủy tinh dạng hình trụ tròn có dung tích 250 mL và chứa 40 mL môi trường nuôi cấy.  

Các chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi: Thu thập số liệu ở các thời điểm 14, 28 và 42 NSC với các chỉ tiêu sinh 

trưởng như chiều cao cây (cm), số cặp lá (lá/cây), số rễ (rễ/cây) và ở thời điểm 56 NSC theo dõi các chỉ tiêu như 
chiều dài rễ (cm), đường kính hoa (cm), số cây ra hoa, màu sắc hoa. Tỷ lệ cây ra hoa được tính theo công thức: 

Tỷ lệ cây ra hoa (%) = (Số cây ra hoa/ Tổng số cây quan sát) x 100.  

Màu sắc hoa được so dựa theo bảng so màu RHS (Royal Horticutulral Society) của London, Anh (2007). 

Phƣơng pháp xử lý số liệu: Sau khi thu thập số liệu, các chỉ tiêu, tiến hành sử dụng phần mềm Microsoft Excel 

và SAS 9.4 để xử lý, rút ra kết luận và trắc nghiệm phân hạng qua bảng ANOVA và so sánh các thí nghiệm qua 
kiểm định Duncan ở mức α   0,05. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Thí nghiệm đã được thực hiện tại  hòng thí nghiệm nuôi cấy mô của Bộ 

môn Rau, Hoa và Cây cảnh, Viện Cây ăn quả miền Nam. Thí nghiệm được bố trí trong điều kiện phòng nuôi cây 
với nhiệt độ 26 ± 2°C, cường độ ánh sáng 2.000 – 2.500 Lux, ẩm độ 60 – 80%, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến khả năng sinh trƣởng của hoa tím Ba Tƣ 

Chiều cao cây 

Kết quả Bảng 1 cho thấy ở thời điểm 14 NSC, hàm lượng môi trường MS khác nhau đã có ảnh hưởng đến chiều 
cao cây của hoa tím Ba Tư. Chiều cao cây cao nhất là 1,73 cm được ghi nhận ở môi trường 1/3 MS và chiều cao 
cây thấp nhất (1,33 cm và 1,40 cm) lần lượt ở môi trường MS và ở môi trường 1/2 MS, và khác biệt này rất có ý 
nghĩa thống kê. Về nồng độ đường, kết quả cho thấy chiều cao cây của hoa tím Ba Tư giữa các nghiệm thức dao 
động từ 1,40 - 1,57 cm, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 1. Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến chiều cao cây (cm) của hoa tím Ba Tƣ 

Thời điểm 
(NSC) 

Hàm lƣợng môi 
trƣờng (B) 

Nồng độ đƣờng (A) Trung bình 
(B) 

10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

14 

MS 1,40 1,34 1,32 1,28 1,33b 

1/2 MS 1,57 1,48 1,26 1,33 1,40b 

1/3 MS 1,73 1,89 1,74 1,58 1,73a 

Trung bình (A) 1,56 1,57 1,40 1,40  

CV (%): 16,46; FA: 1,14
ns

; FB: 8,92
**
; FAB: 0,36

ns 

28 

MS 1,98gh 2,29f 2,21fg 1,92h 2,10c 

1/2 MS 2,64e 2,93d 3,24c 2,70de 2,86b 

1/3 MS 3,34c 4,50a 3,96b 3,41c 3,81a 

Trung bình (A) 2,65b 3,24a 3,14a 2,68b  

CV(%): 4,73; FA: 43,47
**
; FB: 455,25

**
; FAB: 9,28

** 

42 

MS 2,58 3,03 3,06 2,74 2,86c 

1/2 MS 3,71 3,82 4,57 3,75 3,96b 

1/3 MS 5,04 5,91 5,65 4,88 5,37a 

Trung bình (A) 3,78b 4,25a 4,43a 3,80b  

CV (%): 9,45; FA: 6,60
**
; FB: 129,13

**
; FAB: 1,36

ns 

Trong cùng một cột, các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; 
ns

: Khác biệt 
không có ý nghĩa;

 **
: Khác biệt rất có ý nghĩa.
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Đến thời điểm 28 NSC, chiều cao cây hoa tím Ba Tư gia tăng, dao động từ 2,10 – 3,81 cm và khác biệt rõ rệt qua 
phân tích thống kê. Trong đó, chiều cao cây cao nhất (3,81 cm) được ghi nhận ở môi trường 1/3 MS và thấp nhất 
(2,10 cm) ở môi trường MS. Nồng độ đường cũng có ảnh hưởng đến chiều cao cây, dao động từ 2,65 - 3,24 cm 
và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, chiều cao cây cao nhất (3,24 cm và 3,14 cm) ghi nhận lần lượt ở 
nồng độ đường 20 g/L và 30 g/L khác biệt so với nồng độ đường 10 g/L và 40 g/L (lần lượt là 2,65 cm và 2,68 
cm) qua phân tích thống kê. Về sự tương tác giữa 2 yếu tố nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS, kết 
quả cho thấy chiều cao cây thấp nhất (1,98 cm và 1,92 cm) được ghi nhận ở 2 trường hợp là đường 10 g/L kết 
hợp môi trường MS và đường 40 g/L kết hợp môi trường MS. Chiều cao cây cao nhất (4,50 cm) được ghi nhận ở 
nồng độ đường 30 g/L kết hợp với môi trường 1/3 MS. Như vậy, từ kết quả này cho thấy sự kết hợp giữa các 
nồng độ đường cao và hàm lượng môi trường MS thấp có tác động làm gia tăng chiều cao cây hoa tím Ba Tư. 

Ở thời điểm 42 NSC, kết quả cho thấy hàm lượng môi trường MS có ảnh hưởng đến chiều cao cây hoa tím Ba 
Tư và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Trong đó, chiều cao cây cao nhất (5,37 cm) ở môi trường 1/3 MS và 
chiều cao cây thấp nhất (2,86 cm) ở môi trường MS. Tương tự, đối với nồng độ đường, kết quả cũng cho thấy có 
sự tác động đến chiều cao cây và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Chiều cao cây cao nhất (4,43 cm) ở nồng độ 
đường 30 g/L và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nồng độ đường 20 g/L. Chiều cao cây thấp nhất 
(3,78 cm và 3,80 cm) ở nồng độ đường 10 g/L và 40g/L, khác biệt có ý nghĩa thống kê với 2 nồng độ đường 20 
và 30 g/L. Tuy nhiên, về sự tương tác giữa 2 yếu tố cho thấy chiều cao cây dao động từ 2,58 - 5,91 cm thì khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Điều này xảy ra có thể là do ở thời điểm này các cây phát 
triển có chiều cao tương đương nhau giữa các nghiệm thức nên chưa thể hiện rõ khác biệt của sự tương tác. 

Như vậy, hàm lượng môi trường MS càng giảm thì có th c đẩy gia tăng chiều cao cây hoa tím Ba Tư và khi nồng 
độ đường gia tăng từ 10 – 40 g/L thì chiều cao cây tăng cao ở nồng độ 20 và 30 g/L nhưng ở nồng độ đường 40 
g/L thì chiều cao cây giảm thấp hơn. Điều này có thể là do ở nồng độ đường 40g/L đã có ảnh hưởng ức chế sinh 
trưởng của cây hoa tím Ba Tư. 

Số cặp lá/cây  

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS không có ảnh hưởng đến số cặp lá/cây 
của cây hoa tím Ba Tư qua các thời điểm khảo sát. Ở các thời điểm 14 NSC, 28 NSC và 42 NSC, số cặp lá/cây 
hoa tím Ba Tư đều khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Số cặp lá/cây của hoa tím Ba Tư 
dao động từ 4,46 - 4,80 lá/cây ở thời điểm 14 NSC, đến thời điểm 28 NSC số cặp lá/cây dao động từ 4,93 – 5,73 
lá/cây và dao động từ 5,40 - 6,23 lá/cây ở thời điểm 42 NSC. 

Bảng 2. Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến số cặp lá (cặp lá/cây) của hoa tím Ba Tƣ 

Thời điểm 
(NSC) 

Hàm lƣợng môi 
trƣờng (B) 

Nồng độ đƣờng (A) Trung bình 
(B) 

10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

14 

MS 4,80 4,46 4,53 4,53 4,58 

1/2 MS 4,73 4,73 4,37 4,70 4,63 

1/3 MS 4,50 4,87 4,53 4,57 4,62 

Trung bình (A) 4,68 4,69 4,48 4,60  

CV (%): 6,80; FA:0,87
ns

; FB: 0,08
ns

; FAB: 0,82
ns 

28 

MS 4,93 5,63 5,33 5,43 5,33 

1/2 MS 5,43 5,67 5,73 5,70 5,63 

1/3 MS 5,10 5,47 5,43 5,53 5,38 

Trung bình (A) 5,16 5,59 5,50 5,56  

CV (%): 9,60; FA: 1,31
ns

; FB: 1,13
ns

; FAB: 0,13
ns 

42 

MS 5,40 5,57 5,40 5,80 5,54 

1/2 MS 6,06 5,83 6,23 6,37 6,12 

1/3 MS 5,73 6,00 6,00 5,97 5,93 

Trung bình (A) 5,73 5,80 5,87 6,04  

CV (%): 10,03; FA: 0,47
ns

; FB: 3,05
ns

; FAB: 0,22
ns 

ns:  ự  h c  iệt  h ng có ý nghĩa thống   . 

Như vậy, nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS không có ảnh hưởng đến số cặp lá/cây của cây hoa tím 
Ba Tư. Đến thời điểm 42 NSC, cây hoa tím Ba Tư in vitro có số cặp lá dao động từ 5,40 - 6,23 lá/cây. 
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Số rễ/cây  

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS đều có ảnh hưởng đến số rễ/cây của 
hoa tím Ba Tư ở thời điểm 14 NSC. Hàm lượng môi trường MS đã ảnh hưởng rõ rệt đến số rễ/cây và khác biệt 
rất có ý nghĩa qua phân tích thống kê; trong đó, số rễ cao nhất (7,45 rễ/cây) ghi nhận ở môi trường 1/3 MS và 
thấp nhất (2,63 rễ/cây) ở môi trường MS. Đối với nồng độ đường, số rễ cao nhất là 5,90 và 6,15 rễ/cây lần lượt 
được ghi nhận ở nồng độ đường 20 g/L và 30 g/L. Số rễ thấp nhất 4,14 rễ/cây ở nồng độ đường 10 g/L, nhưng 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với ở nồng độ đường 40 g/L. Tuy nhiên, khi xét về sự tương tác của 2 
yếu tố này cho thấy mặc dù số rễ dao động từ 0,23 - 8,03 rễ/cây nhưng khác biệt này không có ý nghĩa qua phân 
tích thống kê. 

Bảng 3. Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến số rễ (rễ/cây) của hoa tím Ba Tƣ 

Thời điểm 
(NSC) 

Hàm lƣợng môi 
trƣờng (B) 

Nồng độ đƣờng (A) 
Trung bình (B) 

10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

14 

MS 0,23 3,97 4,13 2,20 2,63c 

1/2 MS 5,43 5,93 6,30 5,63 5,82b 

1/3 MS 6,77 7,80 8,03 7,23 7,45a 

Trung bình (A) 4,14c 5,90ab 6,15a 5,02bc  

CV (%): 18,74; FA: 7,60
**
; FB: 73,06

**
; FAB: 1,95

ns 

28 

MS 3,43 6,17 6,53 7,67 5,95b 

1/2 MS 6,90 8,90 10,37 7,47 8,41a 

1/3 MS 7,60 8,17 8,37 9,43 8,39a 

Trung bình (A) 5,98b 7,74a 8,42a 8,19a  

CV (%): 17,71; FA: 6,11
**
; FB: 13,31

**
; FAB: 2,12

ns 

42 

MS 3,96 6,50 7,53 9,03 6,76b 

1/2 MS 7,50 9,30 11,47 8,60 9,21a 

1/3 MS 8,33 8,93 9,40 10,37 9,25a 

Trung bình (A) 6,60b 8,24a 9,47a 9,33a  

CV (%): 16,29; FA: 8,43
**
; FB: 13,10

**
; FAB: 2,24

ns 

Trong cùng một cột, các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; 
ns

: Khác biệt 
 h ng có ý nghĩa;

 **
: Khác biệt rất có ý nghĩa.

 

Tương tự ở thời điểm 28 NSC, sự tác động của yếu tố hàm lượng môi trường MS đến số rễ khác biệt rất có ý 
nghĩa thống kê. Số rễ cao nhất được ghi nhận ở môi trường 1/2 MS và 1/3 MS (lần lượt 8,41 và 8,39 rễ/cây) và 
khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê đối với môi trường MS (5,95 rễ/cây). Nồng độ đường khác nhau cũng ảnh 
hưởng đến số rễ của hoa tím Ba Tư. Số rễ cao nhất ở nồng độ đường từ 20, 30 và 40 g/L (lần lượt 7,74; 8,42 và 
8,19 rễ/cây) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nồng độ đường 10 g/L (5,98 rễ/cây).  

Ở thời điểm 42 NSC, kết quả cho thấy có sự tác động của hàm lượng môi trường MS đến số rễ của hoa tím Ba 
Tư. Số rễ cao nhất ở môi trường 1/2 MS và 1/3 MS (lần lượt là 9,21 và 9,25 rễ/cây) và khác biệt có ý nghĩa về 
mặt thống kê đối với môi trường MS (6,76 rễ/cây). Về sự ảnh hưởng của nồng độ đường, kết quả cho thấy số rễ 
cao nhất ở môi trường có bổ sung nồng độ đường từ 20, 30 và 40 g/L (lần lượt là 8,24; 9,47 và 9,33 rễ/cây) và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nồng độ đường 10 g/L (6,60 rễ/cây). Tuy nhiên, ở 3 thời điểm quan sát 14, 
28 và 42 NSC đều không thấy có ảnh hưởng tương tác giữa nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS đến 
số rễ của cây hoa tím Ba Tư. 

Như vậy, khi gia tăng nồng độ đường từ 10 - 40 g/L thì có kích thích làm tăng số rễ ở nồng độ đường từ 20 - 40g/L 
và khi giảm hàm lượng môi trường MS từ MS đến 1/3 MS thì có kích thích làm tăng số rễ ở hàm lượng môi trường 
1/2 và 1/3 MS. Kết quả này cũng ph  hợp với một số nghiên cứu trên thế giới trong việc sử dụng môi trường MS 
giảm hàm lượng để nuôi cấy ra rễ cho một số loại cây trồng như trên cây hoa hồng (Zeng et al., 2013). 

Chiều dài rễ 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy hàm lượng môi trường MS có ảnh hưởng đến chiều dài rễ cây hoa tím Ba Tư và khác 
biệt rất có ý nghĩa thống kê. Chiều dài rễ dài nhất 15,87 cm ở môi trường 1/3 MS và chiều dài rễ ngắn nhất là 
5,53 cm ở môi trường MS. Đối với yếu tố đường, nồng độ đường khác nhau cũng ảnh hưởng đến chiều dài rễ cây 
và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Chiều dài rễ dài nhất là 13,18 cm ở môi trường có nồng độ đường 10 g/L và 
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chiều dài rễ ngắn nhất là 9,8 cm ở môi trường có nồng độ đường 40 g/L. Xét về tương tác giữa nồng độ đường và 
hàm lượng môi trường MS khác nhau đến chiều dài rễ cây hoa tím Ba Tư, kết quả cho thấy sự tương tác của 2 
yếu tố này khác biệt có ý nghĩa thống kê, chiều dài rễ của cây hoa tím Ba Tư, dao động từ 4,91 - 17,63 cm. Trong 
đó, chiều dài rễ ngắn nhất là 4,91 cm được ghi nhận ở nồng độ đường 40 g/L kết hợp với môi trường MS. Chiều 
dài rễ dài nhất 17,63 cm ở nồng độ đường 10 g/L kết hợp môi trường 1/3 MS.  

Bảng 4. Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến chiều dài rễ (cm) của hoa tím Ba Tƣ  
ở 56 NSC 

Hàm lƣợng môi 
trƣờng (B) 

Nồng độ đƣờng (A) 
Trung bình (B) 

10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

MS 6,31i 5,91j 5,00k 4,91k 5,53c 

1/2 MS 15,60c 14,68e 11,35g 10,65h 13,07b 

1/3 MS 17,63a 16,67b 15,36d 13,83f 15,87a 

Trung bình (A) 13,18a 12,42b 10,57c 9,80d  

CV (%): 0,88; FA: 2.163,03
**
; FB: 33.236,10

**
; FAB: 245,56

* 

Trong cùng một cột, các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; 
ns

: Khác biệt 
 h ng có ý nghĩa;

 **
: Khác biệt rất có ý nghĩa.

 

Như vậy, khi bổ sung đường với nồng độ cao từ 20 - 40g/L có tác động làm cây hoa tím Ba Tư cho nhiều rễ hơn 
nhưng rễ ngắn hơn so với nồng độ đường 10g/L. Tương tự, hàm lượng môi trường MS thấp (lượng môi trường 
MS giảm dần) có kích thích cây ra rễ nhiều và rễ ra dài hơn so với môi trường MS.  

Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến khả năng phát triển của hoa tím Ba Tƣ 

Tỷ lệ cây ra hoa  

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy có sự ảnh hưởng của nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS đến tỷ lệ cây ra 
hoa của hoa tím Ba tư ở thời điểm 56 NSC và có sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ cây ra hoa cao nhất 
(70%) ở môi trường MS và thấp nhất (10%) ở môi trường 1/2 MS. Yếu tố đường cũng ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ 
cây ra hoa và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê, trong đó, tỷ lệ cây ra hoa cao nhất (64,44%) được ghi nhận ở 
nồng độ đường 40 g/L và thấp nhất (12,22%) ở nồng độ đường 10 g/L.  

Bảng 5. Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến tỷ lệ cây ra hoa (%) của hoa tím Ba Tƣ  
ở 56 NSC 

Hàm lƣợng môi 
trƣờng (B) 

Nồng độ đƣờng (A) Trung bình (B) 

10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

MS 36,67d 53,33c 96,67a 93,33a 70,00a 

1/2 MS - 10,00e 13,33e 16,67e 10,00c 

1/3 MS - 13,33e 43,33d 83,33b 35,00b 

Trung bình (A) 12,22d 25,56c 51,55b 64,44a  

CV (%): 13,04; FA: 202,81
**
; FB: 436,00

**
; FAB: 36,59 

** 

Trong cùng một cột, các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; 
ns

: Khác biệt 
 h ng có ý nghĩa;

 **
: Khác biệt rất có ý nghĩa; (-): Cây không có hoa. 

Về ảnh hưởng tương tác giữa nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS đến tỷ lệ cây ra hoa của hoa tím Ba 
Tư, kết quả cho thấy có sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Có 2 trường hợp không ra hoa xảy ra là khi bổ sung 
nồng độ đường 10 g/L vào môi trường 1/2 MS và 1/3 MS. Đồng thời, tỷ lệ cây ra hoa thể hiện thấp nhất 10,00% 
ghi nhận ở môi trường 1/2 MS có bổ sung nồng độ đường 20 g/L và kế đến là 36,67% ở môi trường MS có bổ 
sung đường 10g/L. Tỷ lệ cây ra hoa cao nhất ghi nhận có 2 trường hợp là 96,67% và 93,33% lần lượt ở nồng độ 
đường 30 và 40 g/L kết hợp với môi trường MS. Các kết quả này cho thấy đã có sự tương tác rõ ràng về ảnh 
hưởng giữa các nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS khác nhau đối với tỷ lệ cây ra hoa của hoa tím              
Ba Tư.  

Như vậy, tỷ lệ ra hoa của hoa tím Ba Tư trong điều kiện in vitro phụ thuộc lớn vào hàm lượng môi trường MS và 
nồng độ đường. Hai công thức môi trường nuôi cấy in vitro cho tỷ lệ cây ra hoa trên hoa tím Ba Tư ra hoa nhiều 
nhất là sử dụng đường với nồng độ từ 30 - 40 g/L vào môi trường MS (giữ nguyên) 

Đường có vai trò là nguồn carbon chính gây nên cảm ứng ra hoa in vitro của cây hoa tím Ba Tư. Khi tăng đường 
lên thì tỷ lệ C/N tăng lên đã kích thích quá trình hình thành hoa cao hơn và ngược lại (Dương Tấn Nhựt et                
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al.,, 2020). Điều này đã lý giải vì sao khi tăng nồng độ đường đã kích thích cây ra hoa nhiều hơn. Trong khi đó, 
khi giảm hàm lượng môi trường MS lại giảm tỷ lệ ra hoa của cây hoa tím Ba Tư. Ở môi trường MS thì hoa tím Ba 
Tư cho thấy tỷ lệ hoa cao hơn so với nuôi cấy ở môi trường MS với hàm lượng giảm 1/2 và 1/3. Môi trường MS 
là môi trường dinh dưỡng quan trọng trong việc nuôi cấy cây hoa tím Ba Tư đảm bảo cây đủ khả năng sinh 
trưởng, phát triển và ra hoa. Theo Sarai và đồng tác giả (2017) cũng có báo cáo, hoa tím Ba Tư là loại cây có thể 
ra hoa in vitro trên môi trường MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng.  

Đƣờng kính hoa 

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy có sự ảnh hưởng của 2 yếu tố nồng độ đường và hàm lượng môi trường MS đến 
đường kính hoa tím Ba Tư. Xét về hàm lượng môi trường MS, kết quả cho thấy đường kính hoa của hoa tím Ba 
Tư dao động trung bình từ 1,35 - 1,95 cm và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Đường kính 
hoa lớn nhất là 1,49 cm ở môi trường MS, kế đến là 1,32 cm ở môi trường 1/3 MS và nhỏ nhất là 1,15 cm ở môi 
trường 1/2 MS. Đối với yếu tố đường, kết quả cũng cho thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của nồng độ đường đến đường 
kính hoa tím Ba Tư và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Đường kính hoa lớn nhất (1,68 cm) ở nồng độ đường 40 
g/L và đường kính hoa thấp nhất (0,45 cm) ở nồng độ đường 10g/L.  

Xét về sự tương tác, kết quả cũng cho thấy sự tương tác của 2 yếu tố khác biệt rất có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức. Đường kính hoa thấp nhất (1,35 cm) ghi nhận ở nồng độ đường 10 g/L kết hợp với môi trường nuôi 
cấy MS. Đường kính hoa lớn nhất (1,95 cm) ở nồng độ đường 40 g/L kết hợp với môi trường 1/3 MS và kế đến 
là ở môi trường1/3 MS có đường 40 g/Lcho đường kính hoa 1,74 cm. Có 2 trường hợp không ra hoa xảy ra là khi 
kết hợp nồng độ đường 10 g/L vào môi trường có môi trường 1/2 MS và 1/3 MS nên không ghi nhận được chỉ 
tiêu đường kính hoa.  

Điều này xảy ra cho thấy rằng khi nuôi cấy hoa tím Ba Tư trong điều kiện môi trường MS giảm đi 1/2 và 1/3 với 
nồng độ đường bổ sung 10g/L thì cây sinh trưởng và phát triển không đủ khả năng ra hoa. Đồng thời, ở môi 
trường MS có bổ sung đường 10g/L, cây có khả năng ra hoa nhưng đường kính hoa cũng nhỏ (1,35 cm) hơn so 
với các nghiệm thức còn lại, nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với môi trường 1/2 MS có bổ sung đường 
20g/L (đường kính hoa 1,38 cm). 

Bảng 6. Ảnh hƣởng của nồng độ đƣờng và hàm lƣợng môi trƣờng MS đến đƣờng kính hoa (cm) Tím Ba Tƣ 

Hàm lƣợng môi trƣờng (B) 
Nồng độ đƣờng (A) 

Trung bình (B) 
10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

MS 1,35f 1,52e 1,54de 1,53e 1,49a 

1/2 MS - 1,38f 1,61c 1,58cd 1,15c 

1/3 MS - 1,58cd 1,74b 1,95a 1,32b 

Trung bình (A) 0,45d 1,50c 1,63b 1,68a  

CV (%): 2,06; FA: 4.111,70
**
; FB: 469,37

**
; FAB: 772,48

** 

Trong cùng một cột, các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; 
ns

: Khác biệt 
 h ng có ý nghĩa;

 **
: Khác biệt rất có ý nghĩa; (-): Cây không có hoa.

 

Như vậy, khi nuôi cấy hoa tím Ba Tư, hàm lượng môi trường MS giữ nguyên cho thấy đảm bảo sinh trưởng và 
phát triển của cây. Khi môi trường MS giảm dần đến 1/3 MS thì đường kính hoa cũng nhỏ đi và khi gia tăng nồng 
độ đường từ 10 - 40 g/L thì đường kính hoa cũng tăng lên; đồng thời, khi kết hợp cả 2 yếu tố thì ở môi trường 1/3 
MS có bổ sung đường 40 g/L cho đường kính hoa lớn nhất. Việc bổ sung đường ở nồng độ cao từ 30 - 40 g/L 
cũng cho thấy có hiệu quả làm tăng đường kính hoa tím Ba Tư trong điều kiện in vitro. 

Màu sắc hoa  

Màu sắc hoa được xác định bằng mã số trong bảng so màu RHS (2007). Bảng màu RHS là tài liệu tham khảo 
tiêu chuẩn được các nhà làm vườn trên toàn thế giới sử dụng để ghi lại màu sắc của cây trồng và mỗi màu thể 
hiện một số duy nhất và mã chữ cái theo tên. Màu sắc hoa tím Ba Tư trong thí nghiệm được ghi nhận chủ yếu 
thuộc 2 nhóm màu là Violet group, Violet - Blue purple với mức độ màu tím được thể hiện theo mã số trình bày ở 
Bảng 7. 

Bảng 7. Màu sắc của hoa tím Ba Tƣ theo bảng màu RHS (2007) 

Hàm lƣợng 
môi trƣờng (B) 

Nồng độ đƣờng (A) 

10 g/L 20 g/L 30 g/L 40 g/L 

MS Violet Group N88B Violet Group N88C, 
84A 

Violet Group 84A,  

Violet - Blue Group 90B, 91A 

Violet Group 84A, 
N87A, N88B 
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1/2 MS - Violet - Blue Group  

92A 

Violet - Blue Group 91A Violet - Blue Group 
91A 

1/3 MS - Violet Group  

N87B, N88B 

Violet Group  

N87C, N88C 

Violet - Blue Group 
90A, B  

(-) cây không có hoa.  

Ở nồng độ đường thấp 10 g/L, cây không ra hoa khi nuôi cấy trên môi trường 1/2 MS và 1/3 MS và hoa có màu 
sắc đơn điệu, nhạt màu trên môi trường MS (chỉ có 1 mức độ màu Violet Group N88B). Trong khi đó, ở nồng độ 
đường cao hơn từ 20g/L đến 40g/L thì cho mức độ màu tím thể hiện đa dạng hơn (từ 2 mức độ màu trở lên như 
Violet Group N88C, 84A ở môi trường MS có bổ sung đường 20 g/L hoặc mức độ màu tím xanh đậm hơn Violet 
– Blue Group 92A ở môi trường 1/2 MS có bổ sung đường 20 g/L). Hơn thế nữa, ở môi trường MS có bổ sung 
đường 30g/L có thể hiện 2 nhóm màu là Violet Group và Violet - Blue Group. Ngoài ra, màu sắc tím đậm đà hơn 
thể hiện ở mức màu Violet - Blue Group cao hơn như mức 90B, 91A so với mức Violet Group 84A, N87A, N88B 
ở môi trường MS có bổ sung đường 40 g/L. 

Như vậy, đường và hàm lượng môi trường MS cao đều th c đẩy quá trình ra hoa và làm hoa tím Ba Tư to hơn. 
Khi nuôi cấy ở môi trường MS có bổ sung đường 30 g/L và 40 g/L đều cho tỷ lệ ra hoa cao nhất và màu sắc hoa 
đậm đà hơn. Tuy nhiên, đường kính hoa to nhất chỉ thể hiện ở công thức môi trường 1/3 MS có bổ sung đường 
40 g/L. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận: Sử dụng 30 g/L đường để nuôi cấy hoa tím Ba Tư cho kết quả vượt trội về chiều cao cây cao nhất 

(4,43 cm), số rễ tốt nhất (9,47 rễ/cây), tỷ lệ ra hoa cao nhất (96,67%). Sử dụng môi trường 1/3 MS để nuôi cấy 
hoa tím Ba Tư cho chiều cao cây cao nhất (5,37 cm), số rễ tốt nhất (9,25 rễ/cây), chiều dài rễ dài nhất (15,87 cm. 
Sử dụng công thức kết hợp 30 - 40 g/L đường vào môi trường MS cho tỷ lệ ra hoa (93,33 - 96,67%), hoa màu tím 
đậm đà và công thức kết hợp 40 g/L đường vào môi trường 1/3 MS cho đường kính hoa (1,95 cm) lớn nhất. 

Đề nghị: Sử dụng nồng độ đường 30 - 40 g/L vào môi trường MS và 1/3 MS thích hợp để nuôi cấy ra hoa in vitro 

cây hoa tím Ba Tư trong nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm bình hoa trang trí nội thất. 
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SUMMARY 

The study "Effects of sucrose concentrations and MS medium strength on the in vitro growth and development 

of Persian violet (Exacum affine Balf. F. Ex Regel)" was conducted at Southern Horticultural Research Institute. 

The experiment was conducted to determine the sucrose concentration and MS medium strength suitable for the 

in vitro growth and development of Persian violet. The two-factor experiment was arranged in a completely 

randomized design (CRD-2) including 4 sucrose concentrations 10 g/L, 20 g/L, 30 g/L, 40 g/L and 3 MS 

medium strength including MS, 1/2 MS, 1/3 MS with 3 replicates. Results showed that when adding 30 g/L of 

sucrose, the appropriate sucrose concentration for Persian violet was the highest plant height (4.43 cm), the best 

number of roots (9.47 roots/ plants), the highest flowering rate (96.67%). When using 1/3 MS medium to 

cultivate Persian violet, the highest plant height (5.37 cm), the best number of roots (9.25 roots/plant), and the 

length Longest root (15.87 cm), largest flower diameter (1.95 cm). When combining 30 - 40 g/L sucrose and MS 

medium, Persian violet was found to be suitable for in vitro flowering (flowering rate 93.33-96,67% and violet 

flowers true to their characteristics); and when combining 40 g/L sucrose and 1/3 MS medium was found to be 

suitable for good flower quanlity (flower diameter 1.95 cm). 

Keywords: Concentration, in vitro, medium strength, Persian violet, sucrose. 
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